
STT Mã sinh viên Lớp
Số TC 
đăng ký

1 390162 Trần Phương Anh 3901 23
2 390170 Hoàng Thị Cú 3901 23
3 390167 Nguyễn Diệu Hà 3901 23
4 390164 Nguyễn Minh Hoàng 3901 23
5 390160 Phan Kiều Phương 3901 23
6 390274 Triệu Viết Cường 3902 21
7 390264 Nguyễn Hồng Minh 3902 23
8 390322 Đặng Thị Lộc 3903 21
9 390318 Bùi Việt Mỹ 3903 23

10 390317 Lô Phương Thảo 3903 23
11 390448 Nguyễn Thị Tố Anh 3904 21
12 390453 Đào Thị Liên 3904 21
13 390419 Dương Thị Thảo 3904 23
14 390551 Ngô Cảnh Duy 3905 23
15 390558 Bùi Thị Khánh Hằng 3905 23
16 390525 Tạ Thị Huyền 3905 23
17 390568 Ngô Đức Minh 3905 23
18 390529 Phạm Thị Nương 3905 21
19 390531 Bùi Anh Thư 3905 21
20 390660 Trần Châu Bách 3906 23
21 390663 Lưu Hoàng Hải Bình 3906 23
22 390602 Nguyễn Hồng Dương 3906 23
23 390601 Trần Thị Thùy Dương 3906 21
24 390640 Hà Thị Hoài 3906 21
25 390662 Nguyễn ánh Ngọc 3906 21
26 390606 Nguyễn Phạm Minh Trang 3906 21
27 390655 Kiều Đức Trung 3906 23
28 390604 Đỗ Thị Tươi 3906 23
29 390739 Nguyễn Thị Chi 3907 21
30 390768 Nguyễn Hưng Đạo 3907 23
31 390763 Phạm Hoàng Giang 3907 23
32 390762 Văn Thị Hảo Nhi 3907 21
33 390774 Nguyễn Kim Thắng 3907 21
34 390866 Nguyễn Phương Mai 3908 23
35 390849 Hồ Khắc Minh 3908 23
36 390845 Hoàng Đức Phong 3908 23
37 390865 Nguyễn Hà Phương 3908 23
38 390867 Bùi Huy Thành 3908 23
39 390832 Lê Quỳnh Trang 3908 21
40 390904 Trần Tiến Anh 3909 23
41 390948 Mai Thị Quỳnh Anh 3909 23
42 390940 Hoàng Hoàng Anh 3909 23
43 390909 Nguyễn Ngọc Linh Chi 3909 23
44 390932 Lê Thị Hiền 3909 23
45 390912 Hoàng Quang Huy 3909 21
46 390907 Đinh Thị Thu Huyền 3909 21
47 390947 Đỗ Gia Long 3909 23
48 390936 Lương Thị Phương Nga 3909 23
49 390908 Hoàng Thị Kim Nhung 3909 21
50 390926 Nguyễn Thị Nhung 3909 23
51 390975 Lương Thị Thu 3909 21
52 390941 Hàn Đức Trung 3909 21
53 390934 Hà Thị Yêm 3909 23
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